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làm giáo viên m m non, ph  thông công l p thu c UBND th  xã B

2024 (Có danh sách kèm theo). 

H ng xét tuy n thông báo  các thí sinh bi t./.  
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- Các thí sinh có tên trong danh sách; 
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UBND THỊ XÃ BỈM SƠN 

HĐ XÉT TUYỂN HỢP ĐỒNG 
LAO ĐỘNG LÀM GIÁO VIÊN 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
 

DANH SÁCH TỔNG HỢP ĐIỂM PHỎNG VẤN 
KỲ XÉT TUYỂN HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG LÀM GIÁO VIÊN NĂM 2024 

(Kèm theo Công văn số: 1829 /TB-HĐXT ngày 05/6/2024 của Hội đồng xét tuyển hợp đồng lao động làm giáo viên năm 2024) 
 

VỊ TRÍ DỰ TUYỂN: GIÁO VIÊN MẦM NON 
 

 

STT 

 

Số 
báo 

danh 
Họ và tên 

 
Ngày tháng 
năm sinh 

 
Trình độ  
đào tạo 

 
Chuyên 
ngành 

Kết quả kiểm tra sát hạch  
Ghi chú 

Điềm 
phỏng vấn 

Điểm ưu tiên 
(nếu có) 

Tổng điểm 

1 MN01 Tống Ngọc Anh 16/8/1996 Đại học Giáo dục MN 80  80  
2 MN02 Vũ Thị Kim Anh 04/12/1985 Đại học Giáo dục MN 47,5  47,5  
3 MN03 Nguyễn Thị Thu Anh 24/6/1990 Đại học Giáo dục MN 60  60  
4 MN04 Nguyễn Thị Thanh Hà 14/11/1990 Đại học Giáo dục MN 55 05 60 Người dân tộc thiểu số 
5 MN05 Nguyễn Thị Thanh Hà 10/9/1992 Đại học Giáo dục MN 70  70  
6 MN06 Trần Thị Thu Hằng 02/10/1996 Đại học Giáo dục MN 55  55  
7 MN07 Lê Thu Hiền 28/5/2000 Đại học Giáo dục MN 50 05 55 Con thương binh 
8 MN08 Nguyễn Thị Hiền 16/7/1995 Cao đẳng SP GDMN 80 05 85 Con bệnh binh 
9 MN09 Phạm Thị Hiền 12/7/1997 Đại học Giáo dục MN 70  70  

10 MN10 Trịnh Thị Huyền 18/10/1986 Đại học Giáo dục MN    Thí sinh không tham gia thi 
11 MN11 Nguyễn Thị Linh 25/5/1996 Đại học Giáo dục MN 55 05 60 Người dân tộc thiểu số 
12 MN12 Trịnh Thị Linh 10/6/1993 Đại học Giáo dục MN 65  65  
13 MN13 Đỗ Thị Phượng 12/4/1995 Đại học Giáo dục MN 50  50  
14 MN14 Trương Thị Phượng 28/3/1984 Đại học Giáo dục MN 66 05 71 Con bệnh binh 
15 MN15 Đinh Thị Thảo 21/7/1987 Đại học Giáo dục MN 82,5  82,5  
16 MN16 Vũ Thị Trang 25/5/1994 Đại học Giáo dục MN 55  55  

 
Danh sách gồm: 16 người. 



UBND THỊ XÃ BỈM SƠN 
HĐ XÉT TUYỂN HỢP ĐỒNG 
LAO ĐỘNG LÀM GIÁO VIÊN 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
 

DANH SÁCH TỔNG HỢP ĐIỂM PHỎNG VẤN 
KỲ XÉT TUYỂN HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG LÀM GIÁO VIÊN NĂM 2024 

(Kèm theo Công văn số: 1829 /TB-HĐXT ngày 05/6/2024 của Hội đồng xét tuyển hợp đồng lao động làm giáo viên năm 2024) 
 

BẬC TIỂU HỌC 
 

STT 

Số báo 

danh Họ và tên 

Ngày tháng 

năm sinh 

Trình độ 

đào tạo 

Chuyên 

ngành 

Kết quả kiểm tra sát hạch  

Ghi chú Điểm phỏng 

vấn 

Điểm ưu tiên 

 (nếu có) 

Tổng 

điểm 

I VỊ TRÍ: GIÁO VIÊN VĂN HOÁ       

1 TH01 Mai Thúy Vân 24/4/1993 Đại học GD Tiểu học 50  50  

2 TH02 Tống Thị Quỳnh 27/10/1987 Đại học GD Tiểu học 55  55  

II VỊ TRÍ: GIÁO VIÊN TIẾNG ANH       

01 TH03 Mai Thị Liên 03/01/1996 Đại học SP Tiếng Anh 65  65  

III VỊ TRÍ: GIÁO VIÊN NHẠC       

1 TH04 Bùi Thị Huyền 09/4/1983 Đại học SP Âm nhạc 48  48  

IV VỊ TRÍ: GIÁO VIÊN TIN HỌC       

1 TH05 Lê Thùy Hoa 20/02/1981 Đại học Tin học 80  80  

2 TH06 Vũ Lê Nguyên 22/6/1983 Đại học Tin học 70  70  

Danh sách gồm 06 người. 



UBND THỊ XÃ BỈM SƠN 
HĐ XÉT TUYỂN HỢP ĐỒNG 
LAO ĐỘNG LÀM GIÁO VIÊN 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
 

DANH SÁCH TỔNG HỢP ĐIỂM PHỎNG VẤN 
KỲ XÉT TUYỂN HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG LÀM GIÁO VIÊN NĂM 2024 

(Kèm theo Công văn số: 1829 /TB-HĐXT ngày 05/6/2024 của Hội đồng xét tuyển hợp đồng lao động làm giáo viên năm 2024) 

BẬC TRUNG HỌC CƠ SỞ 

VỊ TRÍ: GIÁO VIÊN MÔN TOÁN. 

 

STT 

Số báo 

danh 
Họ và tên 

Ngày tháng 

năm sinh 
Trình độ 

đào tạo 

Chuyên 

ngành 

Kết quả kiểm tra sát hạch  

Ghi chú Điểm 

phỏng 

vấn 

Điểm ưu 

tiên 

 (nếu có) 

Tổng 

điểm 

1 THCS01 Mai Văn Giang 14/5/1980 Đại học SP Toán - Lý    Thí sinh không tham gia thi 

2 THCS02 Nghiêm Thị Hằng 15/9/1992 Đại học SP Toán học 72,5  72,5  

3 THCS03 Ngô Thị Hiền 26/9/1991 Đại học SP Toán học 73  73  

4 THCS04 Trịnh Mai Kiên 19/01/1997 Đại học SP Toán học 74  74  

5 
THCS05 Nguyễn Thành Long 27/3/1984 - Đại học 

- Thạc sỹ 

- SP Toán - Lý 

- Khoa học GD 

   Thí sinh không tham gia thi 

6 THCS06 Vũ Minh Luyến 20/10/1988 Đại học SP Toán học 80 05 85 Con thương binh 

7 THCS07 Nguyễn Thị Trà My 02/9/1997 Đại học SP Toán học    Thí sinh không tham gia thi 

8 
THCS08 MaiTất Thành 11/10/1980 - Đại học 

- Thạc sỹ 

- Toán học 

- Toán học 

30  30  

9 THCS09 Lê Thị Thu 07/8/1990 Đại học SP Toán học 45  45  

 

Danh sách gồm 09 người. 

 



UBND THỊ XÃ BỈM SƠN 
HĐ XÉT TUYỂN HỢP ĐỒNG 
LAO ĐỘNG LÀM GIÁO VIÊN 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
 

DANH SÁCH TỔNG HỢP ĐIỂM PHỎNG VẤN 
KỲ XÉT TUYỂN HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG LÀM GIÁO VIÊN NĂM 2024 

(Kèm theo Công văn số: 1829 /TB-HĐXT ngày 05/6/2024 của Hội đồng xét tuyển hợp đồng lao động làm giáo viên năm 2024) 

BẬC TRUNG HỌC CƠ SỞ 

VỊ TRÍ: GIÁO VIÊN MÔN VẬT LÝ. 

 

STT 

Số báo 

danh 
Họ và tên 

Ngày tháng 

năm sinh 
Trình độ 

đào tạo 

Chuyên 

ngành 

Kết quả kiểm tra sát hạch  

Ghi chú Điểm 

phỏng 

vấn 

Điểm ưu 

tiên 

 (nếu có) 

Tổng 

điểm 

1 
THCS10 Vũ Đức Bình 

 
16/3/1982 Đại học Vật lý 

 
70 05 75 Con thương binh 

2 
THCS11 Hoàng Thị Hoa 

 
05/4/1987 Đại học SP Vật lý 62,5  62,5  

3 
THCS12 Nguyễn Thị Lê 

 
26/9/1986 - Đại học 

- Thạc sỹ 
- Vật lý 
- LL và PP dạy 
môn VL 

60  60  

Danh sách gồm 03 người. 

 

 

 

 

 



UBND THỊ XÃ BỈM SƠN 
HĐ XÉT TUYỂN HỢP ĐỒNG 
LAO ĐỘNG LÀM GIÁO VIÊN 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
 

DANH SÁCH TỔNG HỢP ĐIỂM PHỎNG VẤN 
KỲ XÉT TUYỂN HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG LÀM GIÁO VIÊN NĂM 2024 

(Kèm theo Công văn số: 1829 /TB-HĐXT ngày 05/6/2024 của Hội đồng xét tuyển hợp đồng lao động làm giáo viên năm 2024) 

BẬC TRUNG HỌC CƠ SỞ 

VỊ TRÍ: GIÁO VIÊN MÔN HÓA HỌC. 

 

STT 

Số báo 

danh 
Họ và tên 

Ngày tháng 

năm sinh 
Trình độ 

đào tạo 

Chuyên 

ngành 

Kết quả kiểm tra sát hạch  

Ghi chú Điểm 

phỏng 

vấn 

Điểm ưu 

tiên 

 (nếu có) 

Tổng 

điểm 

1 THCS13 Lê Thị Thùy Dung 27/10/1987 Đại học SP Hóa học 75  75  

2 THCS14 Trần Anh Linh 
 

23/7/1996 Đại học SP Hóa học 70  70  

3 THCS15 Nguyễn Bá Thái San 
 

26/02/1997 Đại học SP Hóa học 70  70  

Danh sách gồm 03 người. 

 

 

 

 

 

 

 



 

UBND THỊ XÃ BỈM SƠN 
HĐ XÉT TUYỂN HỢP ĐỒNG 
LAO ĐỘNG LÀM GIÁO VIÊN 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
 

DANH SÁCH TỔNG HỢP ĐIỂM PHỎNG VẤN 
KỲ XÉT TUYỂN HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG LÀM GIÁO VIÊN NĂM 2024 

(Kèm theo Công văn số: 1829 /TB-HĐXT ngày 05/6/2024 của Hội đồng xét tuyển hợp đồng lao động làm giáo viên năm 2024) 

BẬC TRUNG HỌC CƠ SỞ 

VỊ TRÍ: GIÁO VIÊN MÔN SINH HỌC. 

 

STT 

Số báo 

danh 
Họ và tên 

Ngày tháng 

năm sinh 
Trình độ 

đào tạo 

Chuyên 

ngành 

Kết quả kiểm tra sát hạch  

Ghi chú Điểm 

phỏng 

vấn 

Điểm ưu 

tiên 

 (nếu có) 

Tổng 

điểm 

1 THCS16 Vũ Thị Phương Liên 18/8/1994 Đại học SP Sinh học    Thí sinh không tham gia thi 

2 THCS17 Lê Thị Phương 10/6/1986 Đại học SP Sinh học 60  60  

3 THCS18 Mai Thị Phương 04/6/1995 Đại học SP Sinh học 50  50  

4 THCS19 Ngọ Thị Tâm 20/5/1989 Đại học SP Sinh học 70 5 75 Con thương binh 

5 THCS20 Phạm Thị Hải Yến 04/12/1988 Đại học SP Sinh học    Thí sinh không tham gia thi 

Danh sách gồm 05 người. 

 

 

 

 



 

UBND THỊ XÃ BỈM SƠN 
HĐ XÉT TUYỂN HỢP ĐỒNG 
LAO ĐỘNG LÀM GIÁO VIÊN 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
 

DANH SÁCH TỔNG HỢP ĐIỂM PHỎNG VẤN 
KỲ XÉT TUYỂN HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG LÀM GIÁO VIÊN NĂM 2024 

(Kèm theo Công văn số: 1829 /TB-HĐXT ngày 05/6/2024 của Hội đồng xét tuyển hợp đồng lao động làm giáo viên năm 2024) 

BẬC TRUNG HỌC CƠ SỞ 

VỊ TRÍ: GIÁO VIÊN MÔN NGỮ VĂN. 

 

STT 

Số báo 

danh 
Họ và tên 

Ngày tháng 

năm sinh 
Trình độ 

đào tạo 

Chuyên 

ngành 

Kết quả kiểm tra sát hạch  

Ghi chú Điểm 

phỏng 

vấn 

Điểm ưu 

tiên 

 (nếu có) 

Tổng 

điểm 

1 
THCS21 Ngô Thị Anh Đào 

 
13/8/1989 Đại học Ngữ văn 

 
72 5 77 Con thương binh 

2 
THCS22 Lê Thị Hà 

 
18/10/1987 Đại học SP Ngữ văn 70,5  70,5  

3 
THCS23 Nguyễn Thị Kim Liên 

 
24/6/1983 Đại học Ngữ văn 

 
66  66  

4 
THCS24 Ninh Thanh Nhàn 

 
29/11/2001 Đại học SP Ngữ văn 47,5  47,5  

5 
THCS25 Trịnh Thị Tâm 

 
06/7/1985 Đại học SP Ngữ văn    Thí sinh không tham gia thi 

6 
THCS26 Lưu Thị Hồng Thái 

 
15/9/1980 Đại học Ngữ văn 

 
77,5  77,5  

7 
THCS27 Phạm Thùy Vân 

 
19/9/1989 Đại học SP Ngữ văn 81  81  

Danh sách gồm 07 người. 



 

UBND THỊ XÃ BỈM SƠN 
HĐ XÉT TUYỂN HỢP ĐỒNG 
LAO ĐỘNG LÀM GIÁO VIÊN 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
 

DANH SÁCH TỔNG HỢP ĐIỂM PHỎNG VẤN 
KỲ XÉT TUYỂN HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG LÀM GIÁO VIÊN NĂM 2024 

(Kèm theo Công văn số: 1829 /TB-HĐXT ngày 05/6/2024 của Hội đồng xét tuyển hợp đồng lao động làm giáo viên năm 2024) 

BẬC TRUNG HỌC CƠ SỞ 

VỊ TRÍ: GIÁO VIÊN MÔN LỊCH SỬ. 

 

STT 

Số báo 

danh 
Họ và tên 

Ngày tháng 

năm sinh 
Trình độ 

đào tạo 

Chuyên 

ngành 

Kết quả kiểm tra sát hạch  

Ghi chú Điểm 

phỏng 

vấn 

Điểm ưu 

tiên 

 (nếu có) 

Tổng 

điểm 

1 
THCS28 Lê Thị Thu Dung 

 
16/10/1984 Đại học SP Lịch sử 75,5  75,5  

2 
THCS29 Nguyễn Thị Hương 

 
20/12/1982 Đại học SP Lịch sử 69,5  69,5  

3 
THCS30 Lê Thị Lan 

 
13/4/1983 - Đại học 

- Thạc sỹ 
- Lịch sử 

- Lịch sử VN 
71  71  

4 
THCS31 Cao Thị Oanh 

 
12/02/1987 Đại học Lịch sử 

 
   Thí sinh không tham gia thi 

5 
THCS32 Nguyễn Thị Phúc 

 
14/3/1987 Đại học - Lịch sử 

 
79  79  

6 
THCS33 Lê Thị Thúy Vân 

 
01/12/1984 Đại học SP Lịch sử 70,5  70,5  

Danh sách gồm 06 người. 

 



 

UBND THỊ XÃ BỈM SƠN 
HĐ XÉT TUYỂN HỢP ĐỒNG 
LAO ĐỘNG LÀM GIÁO VIÊN 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
 

DANH SÁCH TỔNG HỢP ĐIỂM PHỎNG VẤN 
KỲ XÉT TUYỂN HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG LÀM GIÁO VIÊN NĂM 2024 

(Kèm theo Công văn số: 1829 /TB-HĐXT ngày 05/6/2024 của Hội đồng xét tuyển hợp đồng lao động làm giáo viên năm 2024) 

BẬC TRUNG HỌC CƠ SỞ 

VỊ TRÍ: GIÁO VIÊN MÔN ĐỊA LÝ. 

 

STT 

Số báo 

danh 
Họ và tên 

Ngày tháng 

năm sinh 
Trình độ 

đào tạo 

Chuyên 

ngành 

Kết quả kiểm tra sát hạch  

Ghi chú Điểm 

phỏng 

vấn 

Điểm ưu 

tiên 

 (nếu có) 

Tổng 

điểm 

1 
THCS34 Nguyễn Thị Thanh Tâm 

 
06/8/1988 Đại học SP Địa lý 60  60  

 

Danh sách gồm 01 người. 

 

 

 

 

 

 



 

UBND THỊ XÃ BỈM SƠN 
HĐ XÉT TUYỂN HỢP ĐỒNG 
LAO ĐỘNG LÀM GIÁO VIÊN 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
 

DANH SÁCH TỔNG HỢP ĐIỂM PHỎNG VẤN 
KỲ XÉT TUYỂN HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG LÀM GIÁO VIÊN NĂM 2024 

(Kèm theo Công văn số: 1829 /TB-HĐXT ngày 05/6/2024 của Hội đồng xét tuyển hợp đồng lao động làm giáo viên năm 2024) 

BẬC TRUNG HỌC CƠ SỞ 

VỊ TRÍ: GIÁO VIÊN MÔN GIÁO DỤC CÔNG DÂN. 

 

STT 

Số báo 

danh 
Họ và tên 

Ngày tháng 

năm sinh 
Trình độ 

đào tạo 

Chuyên 

ngành 

Kết quả kiểm tra sát hạch  

Ghi chú Điểm 

phỏng 

vấn 

Điểm ưu 

tiên 

 (nếu có) 

Tổng 

điểm 

1 
THCS35 Phạm Thị Dung 

 
20/11/1986 Đại học SP Chính trị 76 5 81 Con bệnh binh 

2 
THCS36 Nguyễn Thị Minh Huệ 

 
03/02/1981 Đại học Triết học 

 
   Thí sinh không tham gia thi 

3 
THCS37 Trần Thị Thu Thủy 

 
02/12/1986 - Đại học 

- Thạc sỹ 
- Triết học 
- Triết học 

80  80  

Danh sách gồm 03 người. 

 

 

 

 

 



 

UBND THỊ XÃ BỈM SƠN 
HĐ XÉT TUYỂN HỢP ĐỒNG 
LAO ĐỘNG LÀM GIÁO VIÊN 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
 

DANH SÁCH TỔNG HỢP ĐIỂM PHỎNG VẤN 
KỲ XÉT TUYỂN HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG LÀM GIÁO VIÊN NĂM 2024 

(Kèm theo Công văn số: 1829 /TB-HĐXT ngày 05/6/2024 của Hội đồng xét tuyển hợp đồng lao động làm giáo viên năm 2024) 

BẬC TRUNG HỌC CƠ SỞ 

VỊ TRÍ: GIÁO VIÊN MÔN TIN HỌC. 

 

STT 

Số báo 

danh 
Họ và tên 

Ngày tháng 

năm sinh 
Trình độ 

đào tạo 

Chuyên 

ngành 

Kết quả kiểm tra sát hạch  

Ghi chú Điểm 

phỏng 

vấn 

Điểm ưu 

tiên 

 (nếu có) 

Tổng 

điểm 

1 
THCS38 Ngô Thị Dung 

 
28/5/1984 Đại học Tin học 

 
70 5 75 Con thương binh 

2 
THCS39 Nguyễn Thị Liên 

 
01/8/1986 Đại học Công nghệ TT 

 
60  60  

3 
THCS40 Lê Thị Oanh 

 
05/01/1989 Đại học Công nghệ TT 52,5  52,5  

Danh sách gồm 03 người. 

 

 

 

 

 



 

 

UBND THỊ XÃ BỈM SƠN 
HĐ XÉT TUYỂN HỢP ĐỒNG 
LAO ĐỘNG LÀM GIÁO VIÊN 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
 

DANH SÁCH TỔNG HỢP ĐIỂM PHỎNG VẤN 
KỲ XÉT TUYỂN HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG LÀM GIÁO VIÊN NĂM 2024 

(Kèm theo Công văn số: 1829 /TB-HĐXT ngày 05/6/2024 của Hội đồng xét tuyển hợp đồng lao động làm giáo viên năm 2024) 

BẬC TRUNG HỌC CƠ SỞ 

VỊ TRÍ: GIÁO VIÊN MÔN TIẾNG ANH. 

 

STT 

Số báo 

danh 
Họ và tên 

Ngày tháng 

năm sinh 
Trình độ 

đào tạo 

Chuyên 

ngành 

Kết quả kiểm tra sát hạch  

Ghi chú Điểm 

phỏng 

vấn 

Điểm ưu 

tiên 

 (nếu có) 

Tổng 

điểm 

1 
THCS41 Nguyễn Thị Bích 

 
05/01/1985 Đại học SP Tiếng Anh 65  65  

2 
THCS42 Thịnh Việt Hoàng 

 
10/12/2001 Đại học SP Tiếng Anh 52,5  52,5  

3 
THCS43 Nguyễn Thị Hương 

 
12/02/1988 Đại học SP Tiếng Anh 60  60  

Danh sách gồm 03 người. 

 

 

 

 



 

 

UBND THỊ XÃ BỈM SƠN 
HĐ XÉT TUYỂN HỢP ĐỒNG 
LAO ĐỘNG LÀM GIÁO VIÊN 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
 

DANH SÁCH TỔNG HỢP ĐIỂM PHỎNG VẤN 
KỲ XÉT TUYỂN HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG LÀM GIÁO VIÊN NĂM 2024 

(Kèm theo Công văn số: 1829 /TB-HĐXT ngày 05/6/2024 của Hội đồng xét tuyển hợp đồng lao động làm giáo viên năm 2024) 

BẬC TRUNG HỌC CƠ SỞ 

VỊ TRÍ: GIÁO VIÊN MÔN NHẠC. 

 

STT 

Số báo 

danh 
Họ và tên 

Ngày tháng 

năm sinh 
Trình độ 

đào tạo 

Chuyên 

ngành 

Kết quả kiểm tra sát hạch  

Ghi chú Điểm 

phỏng 

vấn 

Điểm ưu 

tiên 

 (nếu có) 

Tổng 

điểm 

1 
THCS44 Lê Ngọc Trình 

 
10/12/1982 Đại học SP Âm nhạc 57,2 2,5 59,7 Hoàn thành nghĩa vụ quân sự 

Danh sách gồm 01 người. 

 

 

 


